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Tóm tắt
Bài viết nghiên cứu các yếu tố quyết định đến nhu cầu tín dụng và quyết định vay vốn từ các 
tổ chức tín dụng chính thức của nông hộ tại tỉnh Hòa Bình. Chúng tôi tập trung vào sáu đặc 
điểm nội tại chính mà các tổ chức tín dụng có thể kiểm soát bao gồm lãi suất, yêu cầu tín 
dụng, quy trình cho vay, chất lượng dịch vụ, thời gian ân hạn và khoảng cách. Sử dụng phương 
pháp PLS-SEM phân tích dữ liệu thu thập từ 389 nông hộ tại Hòa Bình, kết quả cho thấy lãi 
suất không làm thay đổi nhu cầu tín dụng nhưng có thể làm giảm ý định vay vốn của hộ nông 
nghiệp. Bên cạnh đó, các yêu cầu tín dụng thường không có tác động đến cả nhu cầu tín dụng 
và quyết định của hộ gia đình trong khi chất lượng dịch vụ và thời gian ân hạn luôn có tác 
động tích cực đến nhu cầu tín dụng và quyết định vay vốn. Kết quả nghiên cứu này giúp các tổ 
chức tín dụng chính thức có các chính sách để thu hút khách hàng nông hộ.
Từ khóa: Nhu cầu tín dụng, Nguồn tín dụng chính thức, Nông hộ, Hòa Bình.
Mã JEL: E63, G59

Determinants of credit demand and credit access to formal credit sources of agricultural 
household: Evidence of Hoa Binh Province, Vietnam
Abstract
This paper studies the credit institution-related factors determining the credit demand and 
decision to apply for a loan from formal credit institutions of agricultural households in 
Hoa Binh Province, Vietnam. We focus on the six main internal characteristics that credit 
institutions could control, including interest rates, eligible requirements, lending procedure, 
service quality, grace period, and distance from household to credit institutions. Using the 
PLS-SEM method to analyze the data collected from 389 agricultural households in Hoa Binh, 
the results show that interest rates do not change the demand for credit but can reduce the 
intention to make a loan to an agricultural household. Besides, eligible requirements usually 
do not affect both credit demand and the household’s decision, while service quality and 
grace period consistently positively impact credit demand and loan decision. The results of 
these studies help formal credit institutions have a useful strategy to attract more agricultural 
households.
Keywords: Credit demand, Official credit sources, Agricultural households, Hoa Binh
JEL codes: E63, G59
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1. Giới thiệu
Ngành nông nghiệp, bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp, đóng một vai trò quan trọng 

trong nền kinh tế và xã hội của Việt Nam. Ngành nông nghiệp góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc 
gia, cung cấp đủ lương thực cho dân số 96,48 triệu dân của Việt Nam. Nó chiếm khoảng 13,96% trong tổng 
GDP của Việt Nam năm 2019. Đối với hầu hết các hộ nông nghiệp, tín dụng là nguồn vốn quan trọng để 
duy trì và mở rộng sản xuất. Tín dụng rất quan trọng đối với các hộ gia đình nông nghiệp vì nó cho phép họ 
tiếp cận với nguồn vốn mà có thể không có sẵn cho họ. Nó giúp các hộ gia đình nông nghiệp đảm bảo các 
nguồn lực, thiết bị và đất đai mà họ cần để vận hành một trang trại thành công. Mặc dù ngành nông nghiệp 
Việt Nam đang có những thay đổi nhanh chóng, nhưng ngành này đã và đang bị hạn chế về triển vọng tăng 
trưởng do thiếu các cơ hội tài chính phù hợp và toàn diện cho các hộ gia đình nông nghiệp, đặc biệt là các 
hộ nông dân sản xuất nhỏ. Các dịch vụ tài chính ở khu vực nông thôn, đặc biệt là đối với nông dân sản xuất 
nhỏ, có tầm quan trọng hàng đầu đối với các nỗ lực giảm nghèo hơn nữa. Tuy nhiên, nguồn cung cấp tín 
dụng chính thức thấp ở những khu vực này, một phần do chính sách chính thức giữ lãi suất dưới mức thị 
trường mà các ngân hàng yêu cầu. Tăng trưởng về khả năng cung cấp tín dụng cũng bị hạn chế bởi các quy 
định khác, chẳng hạn như yêu cầu về tài sản thế chấp, lịch trình cho vay và trả nợ có thể không phù hợp với 
nhu cầu của nông dân, và các thủ tục rườm rà cản trở việc tiếp cận của những nông dân kém giàu có và trình 
độ học vấn thấp hơn (de Brauw & cộng sự, 2020).

Bên cạnh nguồn vốn, một vấn đề chính khác đối với việc tiếp cận tín dụng là khả năng tiếp cận. Trên thực 
tế, hầu hết các hộ nghèo thấy khó tiếp cận tín dụng chính thức và tìm kiếm các giải pháp thay thế khác. Nhờ 
đó, thị trường tín dụng ở Việt Nam đã phát triển song song tồn tại cả tín dụng chính thức và phi chính thức; 
sự chiếm ưu thế ngày càng tăng của tín dụng chính thức ở Việt Nam có thể sẽ giải quyết các nỗ lực của Chính 
phủ (Nguyen, 2007; Duy & cộng sự, 2012). Ngược lại, khả năng tiếp cận tín dụng chính thức bị hạn chế do 
thông tin không đối xứng và việc thực thi.

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về tiếp cận tín dụng của nông dân. Saqib & cộng sự (2017) xem xét 
các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng nông nghiệp của nông dân tại khu vực dễ bị rủi ro thiên 
tai lũ lụt ở Pakistan. Adams (2015) điều tra mức độ tiếp cận tín dụng vi mô của nông dân trồng rau Dzorwulu 
và ảnh hưởng của nó đối với các quyết định đầu tư của nông dân. Agbo & cộng sự. (2015) kiểm tra khả năng 
tiếp cận tín dụng của nông dân trồng rau ở Nigeria với vùng nông nghiệp Owerri của Bang Imo, Nigeria. 
Anang & cộng sự (2015) ước tính các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay và các yếu tố quyết 
định quy mô khoản vay. Mayowa (2015) phân tích các yếu tố quyết định việc các hộ nông dân sản xuất nhỏ 
ở các khu vực ven đô của huyện Mopani, tỉnh Limpopo mua lại khoản vay từ Ngân hàng Đất đai Nam Phi. 
Nouman & cộng sự (2013) nghiên cứu tác động của các đặc điểm kinh tế - xã hội của nông dân (tuổi, tình 
trạng hôn nhân, trình độ học vấn, số người phụ thuộc, nghề nghiệp khác, quy mô trang trại, tình trạng trang 
trại, tình trạng thuê nhà, kinh nghiệm làm nông, thu nhập từ nông nghiệp và thu nhập từ các nghề khác) đến 
tiếp cận tín dụng nông nghiệp ở Pakistan.

Đối với các trường hợp ở Việt Nam, Linh & cộng sự (2019) tập trung vào đặc điểm của thị trường tín dụng 
nông thôn, các yếu tố quyết định khả năng tiếp cận thị trường của nông dân, tác động kinh tế xã hội của việc 
tiếp cận tín dụng ở Việt Nam và so sánh ngắn gọn với tác động của một số nước đang phát triển bằng cách 
xem xét các tài liệu và bằng chứng thực nghiệm hiện có. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy nhiều yếu tố 
kinh tế xã hội như: tuổi tác, quy mô gia đình, thu nhập hộ gia đình, trình độ học vấn, giới tính và quy mô đất 
đai sở hữu có tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng của nông dân. Bên cạnh những yếu tố quan sát được, 
vốn xã hội cũng được xem là yếu tố vô hình tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng của các hộ gia đình. 

Mặc dù có nhiều nghiên cứu nghiên cứu về vấn đề các yếu tố quyết định khả năng tiếp cận tín dụng của hộ 
nông nghiệp nhưng rất ít nghiên cứu tập trung vào các yếu tố liên quan đến tổ chức tín dụng mà tổ chức tín 
dụng có thể kiểm soát nội bộ. Trong nghiên cứu này, chúng tôi xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu 
tín dụng và quyết định vay vốn của hộ nông nghiệp tại tỉnh Hòa Bình, Việt Nam bằng phương pháp mô hình 
phương trình cấu trúc (SEM). Chúng tôi tập trung vào sáu yếu tố bên trong quan trọng nhất mà các tổ chức 
tín dụng có thể tác động, bao gồm lãi suất, điều kiện, thủ tục cho vay, chất lượng dịch vụ, thời gian ân hạn 
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và khoảng cách từ nhà đến tổ chức tín dụng. Sử dụng phương pháp PLS-SEM, kết quả chỉ ra rằng lãi suất 
không ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng nhưng có thể làm giảm ý định vay vốn của các hộ nông dân. Ngoài 
ra, các yêu cầu về tính đủ điều kiện thường ít ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng hộ gia đình hoặc quyết định 
vay vốn, trong khi chất lượng dịch vụ và thời gian ân hạn có tác động thuận lợi nhất quán đến cả nhu cầu tín 
dụng và quyết định vay vốn. Nghiên cứu này giúp các tổ chức tín dụng chính thức xác định các yếu tố ảnh 
hưởng đến nhu cầu và lựa chọn cho vay đối với các hộ gia đình nông thôn, điều cần thiết để phát triển các 
chiến lược nhằm thu hút nhiều khách hàng hơn từ khu vực này.

Phần còn lại của bài báo được trình bày như sau. Phần 2 nghiên cứu tổng quan tài liệu và phát triển các 
giả thuyết. Phần 3 giới thiệu địa bàn nghiên cứu. Phần 4 mô tả dữ liệu. Phần 5 trình bày kết quả và thảo luận. 
Phần 6 đưa ra các kết luận.

2. Tổng quan tài liệu và các giả thuyết nghiên cứu
Nghiên cứu này tập trung vào các yếu tố liên quan đến tổ chức tín dụng có ảnh hưởng đến nhu cầu vay 

vốn và quyết định vay vốn của hộ nông nghiệp. Việc hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu bên trong của tổ chức 
tín dụng có thể giúp họ phục vụ khách hàng nông nghiệp tốt hơn, từ đó giúp tăng nhu cầu vay vốn và quyết 
định vay vốn của hộ nông nghiệp.

2.1. Lãi suất
Lãi suất là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến quyết định vay vốn của nông dân 

(Oluwasola & Alimi, 2008). Dehejia & cộng sự (2012) điều tra nhu cầu vay vốn tại các khu ổ chuột ở Dhaka, 
Bangladesh, để xác định liệu lãi suất có quan trọng hay không. Các tác giả mô tả tác động của việc tăng 
lãi suất đối với việc vay vốn của các tổ chức tài chính vi mô và ước tính độ co giãn của lãi suất nằm trong 
khoảng từ -0,73 đến -1,04. Ojo & cộng sự (2019) sử dụng dữ liệu cắt ngang từ 360 nông dân trồng lúa ở ba 
bang Tây Nam Nigeria để chỉ ra rằng lãi suất là một yếu tố có ý nghĩa thống kê đối với lượng tín dụng nhận 
được. Tóm lại, nghiên cứu nói trên xác nhận trực giác kinh tế rằng lãi suất cao làm giảm nhu cầu vay và 
quyết định vay. Do đó, chúng tôi có hai giả thuyết:

H1a: Lãi suất có tác động tiêu cực đến nhu cầu vốn vay.
H1b: Lãi suất có tác động ngược chiều đến quyết định cho vay.
2.2. Yêu cầu tín dụng
Yêu cầu từ các tổ chức tín dụng có thể là rào cản đối với các cá nhân trong việc đưa ra quyết định vay 

vốn Beck & cộng sự. (2006) tạo và phân tích các chỉ số về khả năng tiếp cận vật lý, khả năng chi trả và các 
hạn chế về tính đủ điều kiện đối với các dịch vụ cho vay bằng cách sử dụng dữ liệu từ 193 ngân hàng ở 58 
quốc gia. Kết quả cho thấy yêu cầu xuất trình nhiều loại giấy tờ làm giảm số lượng người có ý định vay 
vốn từ các tổ chức tín dụng chính thức. Ngoài ra, các hạn chế về tài sản thế chấp do người cho vay áp đặt 
dẫn đến sự tự loại trừ, vì những người đi vay tiềm năng không muốn vay do nhận thức về chi phí giao dịch 
cao và rủi ro vỡ nợ (Guirkinger & Boucher, 2008). Awunyo-Vitor & cộng sự (2014) và Adams (2021) chỉ 
ra rằng có nhiều yêu cầu mà người nông dân cần phải chứng minh để được vay vốn từ các tổ chức tín dụng 
như bằng chứng về kinh nghiệm canh tác của mình, có người đứng tên đồng vay, có lịch sử tín dụng tốt, có 
tài sản thế chấp, v.v. 

Dựa trên các nghiên cứu trên, chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng:
H2a: Yêu cầu tín dụng có tác động tiêu cực đến nhu cầu vay vốn.
H2b: Yêu cầu tín dụng có tác động ngược chiều đến quyết định cho vay.
2.3. Thủ tục cho vay
Thủ tục vay vốn chậm và phức tạp thường không khuyến khích các hộ nông nghiệp tiếp cận các nguồn 

tín dụng chính thức (Razzaq & cộng sự, 2019). Moahid & Maharjan (2020) khám phá những yếu tố nào 
ảnh hưởng đến việc tham gia tín dụng của các hộ nông dân bằng cách sử dụng khảo sát 292 hộ nông dân 
Afghanistan. Theo kết quả điều tra các hạn chế tín dụng, thủ tục phức tạp làm tăng khả năng tránh tín dụng 
chính thức của hộ nông dân. Julien & cộng sự (2021) lập luận rằng quyết định yêu cầu các khoản vay chính 
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thức của nông dân được cải thiện khi trình độ học vấn của họ tăng lên, vì họ có thể hiểu và tuân thủ tốt hơn 
các chính sách và thủ tục của các tổ chức này. Do đó, chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng:

H3a: Thủ tục cho vay có tác động tiêu cực đến nhu cầu vay vốn.
H3b: Thủ tục cho vay có tác động tiêu cực đến quyết định cho vay.
2.4. Chất lượng dịch vụ
Theo André (2016), trong lĩnh vực nông nghiệp, nguồn cung tín dụng của các tổ chức tài chính không 

phù hợp với nhu cầu tín dụng của nông dân. Thông thường, các dịch vụ tài chính không phù hợp với thực 
tế của môi trường nông nghiệp, điều này hạn chế khả năng vay vốn của các hộ gia đình. Pakurar & cộng sự. 
(2019) điều tra các đặc điểm chất lượng dịch vụ (hữu hình, khả năng đáp ứng, sự đồng cảm, sự đảm bảo, 
độ tin cậy, khả năng tiếp cận, khía cạnh tài chính và năng lực của nhân viên) ảnh hưởng đến sự hài lòng của 
khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng Jordan. Họ lưu ý rằng lĩnh vực tín dụng là một thị trường cạnh tranh 
cao và chất lượng dịch vụ có thể hỗ trợ mở rộng cơ sở khách hàng của các tổ chức tín dụng. Do đó, chúng 
tôi đưa ra giả thuyết rằng:

H4a: Chất lượng dịch vụ có tác động tích cực đến nhu cầu vay vốn.
H4b: Chất lượng dịch vụ có tác động tích cực đến quyết định vay vốn.
2.5. Thời gian ân hạn
Thời gian ân hạn là khoảng thời gian mà các chủ nợ cho phép người đi vay thực hiện thanh toán mà 

không phải chịu phí trả chậm hoặc rủi ro vỡ nợ. Nhiều người vay nông nghiệp muốn có thời gian ân hạn cho 
phép người vay hoãn thanh toán trong một thời gian ngắn sau ngày đáo hạn. Trong thời gian ân hạn này, 
không tính phí trả chậm và việc chậm trễ không thể dẫn đến vỡ nợ hoặc chấm dứt hợp đồng (Odhiambo & 
Upadhyaya, 2021). Do đó, chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng:

H5a: Thời gian ân hạn có tác động tích cực đến nhu cầu vay vốn.
H5b: Thời gian ân hạn có tác động tích cực đến quyết định cho vay.
2.6. Khoảng cách

Hình 1. Khung nghiên cứu 

 

 

3. Khu vực nghiên cứu 

Hòa Bình là một tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam, cách Thủ đô Hà Nội hơn 70km, có ba vùng biên 
giới là Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ. Tỉnh Hòa Bình có 11 huyện, một thành phố với 210 xã, 
phường, thị trấn. Dân số trên 83 nghìn người, với 6 dân tộc chính (Mường, Kinh, Thái, Tày, Dao, 
H'Mông), trong đó dân tộc Mường chiếm đa số trên 63%. Tỉnh có diện tích 4590,57 km2 và dân số 
854.131 người. Năm 2020, GDP bình quân đầu người của tỉnh ước đạt 2625 USD. 

Tổng diện tích của tỉnh Hòa Bình là 459.524,36 ha. Đất nông nghiệp là 307.986 ha, chiếm 67% 
tổng diện tích tự nhiên, gồm 55.151 ha đất nông nghiệp; 251.315 ha đất lâm nghiệp; 1.335 ha đất nuôi 
trồng thủy sản; 185 ha đất nông nghiệp khác. Do đặc điểm địa lý tiếp giáp với đồng bằng sông Hồng và 
thủ đô Hà Nội, với điều kiện tự nhiên, đất đai, đặc điểm văn hóa phong phú, đa dạng đã tạo điều kiện 
cho tỉnh Hòa Bình phát triển nông nghiệp. 

Đối với phát triển nông, lâm nghiệp, tỉnh Hòa Bình có thổ nhưỡng, khí hậu đa dạng; đất có độ phì 
cao, đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp, đất mặt chưa sử dụng lớn là điều kiện tốt để đầu tư vào lĩnh vực 
trồng rừng và cây công nghiệp, dược liệu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Về nuôi trồng thủy sản, 
tỉnh Hòa Bình có mạng lưới sông, suối, hồ, đầm phân bố khắp các huyện, thành phố. Đặc biệt sông Đà 
chảy qua Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, thành phố Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn; Hồ chứa nước Hòa Bình 
với diện tích khoảng 8.000 ha là điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.  

 

4. Phương pháp nghiên cứu 

  

Yêu cầu tín dụng   

Lãi suất   

Nhu cầu tín dụng 

Chất lượng dịch vụ
 

Thời gian ân hạn 

Khoảng cách 

Quyết định vay vốn

Thủ tục cho vay   

Theo Pitt & Khandker (2002), việc tham gia vào chương trình tín dụng hoặc quy mô khoản vay được xác 
định bởi các đặc điểm của hộ gia đình (giới tính của chủ hộ, tuổi của chủ hộ, số thành viên trong hộ, trình độ 
học vấn, v.v.) và các đặc điểm của xã bao gồm khoảng cách từ cộng đồng đến các ngân hàng chính phủ gần 
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nhất và khoảng cách từ cộng đồng đến ngân hàng gần nhất. Chandio & cộng sự (2021) cho rằng các gia đình 
không muốn vay tiền từ các tổ chức tín dụng ở xa hơn. Do đó, chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng:

H6a: Khoảng cách có tác động tiêu cực đến nhu cầu vay vốn.
H6b: Khoảng cách có tác động tiêu cực đến quyết định cho vay.
Từ tổng quan tài liệu trên, chúng tôi xây dựng khung nghiên cứu như trong Hình 1 dưới đây. Ngoài ra, 

trong số các giả thuyết nêu trên, chúng tôi muốn tìm hiểu xem nhu cầu tín dụng dẫn đến quyết định vay vốn 
của hộ nông nghiệp như thế nào. “Quyết định vay” ở đây có nghĩa là hộ nông nghiệp có quyết định vay vốn 
từ các tổ chức tín dụng chính thức hay không. Quyết định cho vay có thể bị ảnh hưởng bởi tất cả các yếu 
tố ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng và bản thân nhu cầu tín dụng. Do đó, chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng: 

H7: Cầu tín dụng có tác động tích cực đến quyết định vay vốn.
3. Khu vực nghiên cứu
Hòa Bình là một tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam, cách Thủ đô Hà Nội hơn 70km, có ba vùng biên giới 

là Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ. Tỉnh Hòa Bình có 11 huyện, một thành phố với 210 xã, phường, 
thị trấn. Dân số trên 83 nghìn người, với 6 dân tộc chính (Mường, Kinh, Thái, Tày, Dao, H‘Mông), trong đó 
dân tộc Mường chiếm đa số trên 63%. Tỉnh có diện tích 4590,57 km2 và dân số 854.131 người. Năm 2020, 
GDP bình quân đầu người của tỉnh ước đạt 2625 USD.

Tổng diện tích của tỉnh Hòa Bình là 459.524,36 ha. Đất nông nghiệp là 307.986 ha, chiếm 67% tổng diện 
tích tự nhiên, gồm 55.151 ha đất nông nghiệp; 251.315 ha đất lâm nghiệp; 1.335 ha đất nuôi trồng thủy sản; 
185 ha đất nông nghiệp khác. Do đặc điểm địa lý tiếp giáp với đồng bằng sông Hồng và thủ đô Hà Nội, với 
điều kiện tự nhiên, đất đai, đặc điểm văn hóa phong phú, đa dạng đã tạo điều kiện cho tỉnh Hòa Bình phát 
triển nông nghiệp.

Đối với phát triển nông, lâm nghiệp, tỉnh Hòa Bình có thổ nhưỡng, khí hậu đa dạng; đất có độ phì cao, đất 
lâm nghiệp, đất nông nghiệp, đất mặt chưa sử dụng lớn là điều kiện tốt để đầu tư vào lĩnh vực trồng rừng và 
cây công nghiệp, dược liệu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Về nuôi trồng thủy sản, tỉnh Hòa Bình có 
mạng lưới sông, suối, hồ, đầm phân bố khắp các huyện, thành phố. Đặc biệt sông Đà chảy qua Mai Châu, Đà 
Bắc, Tân Lạc, thành phố Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn; Hồ chứa nước Hòa Bình với diện tích khoảng 8.000 
ha là điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 

4. Phương pháp nghiên cứu
Để đánh giá mô hình nghiên cứu và kiểm định các giả thuyết đã nêu, bảng câu hỏi khảo sát được sử dụng 

để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu này. Tất cả các biến quan sát được xác định bằng thang đo Likert, nằm 
trong khoảng từ 1 (rất không đồng ý) đến 5 (rất đồng ý). Mẫu nghiên cứu được lấy từ các hộ nông nghiệp 
tại tỉnh Hòa Bình, Việt Nam. Để đảm bảo tính đại diện của mẫu nghiên cứu, đáp viên được chọn ngẫu nhiên 
từ các nông hộ sản xuất ở 10 huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình. Các đáp viên được lựa chọn để đảm bảo 
tính đại diện cho giới tính, độ tuổi, sản phẩm nông nghiệp, v.v. 

Sau quá trình điều tra và làm sạch dữ liệu, 389 bảng hỏi hoàn chỉnh được sử dụng cho nghiên cứu này. 
Trước khi đánh giá tác động nhân quả của các biến, chúng tôi kiểm tra tính hợp lệ và độ tin cậy của mô hình 
nghiên cứu bằng cách kiểm tra hệ số tải nhân tố, Cronbach‘s alpha (CA), hệ số tải từ phân tích nhân tố khám 
phá (EFA), Phương sai trích trung bình (AVE) và Độ tin cậy tổng hợp (CR). Dữ liệu sau đó được phân tích 
bằng cách sử dụng mô hình phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất một phần (PLS-SEM) với sự hỗ 
trợ của phần mềm SmartPLS4. 

5. Kết quả và thảo luận
5.1. Độ tin cậy và giá trị hội tụ
Bảng 1 minh họa mô hình đo lường. Tất cả CA đều đạt giá trị khuyến nghị cao hơn 0,70, giá trị nằm trong 

khoảng từ 0,923 đến 0,964. CR nằm trong khoảng từ 0,45 đến 0,974 cũng đáp ứng các tiêu chí vì nó cao hơn 
giá trị khuyến nghị tối thiểu là 0,70 (Hair & cộng sự, 2019). Giá trị AVE của bốn biến nằm trong khoảng 
0,812 và 0,904, đáp ứng giá trị khuyến nghị trên 0,50. Hệ số tải nhân tố thỏa mãn giá trị khuyến nghị trên 
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0,8 (Hair & cộng sự, 2019).  
Bảng 1. Kết quả độ tin cậy và giá trị hội tụ 

Biến  Factor 
loading 

Cronbach’s 
Alpha 

Average 
Variance 
Extracted 

Composite 
Reliability 

Lãi suất (IR) IR1 0.893 0.923 0.812 0.945 
IR2 0.927 
IR3 0.919 
IR4 0.864 

Yêu cầu tín dụng (ER) ER1 0.938 0.964 0.904 0.974 
ER2 0.976 
ER3 0.965 
ER4 0.922 

Thủ tục cho vay (LP) LP1 0.954 0.957 0.873 0.965 
LP2 0.979 
LP3 0.933 
LP4 0.868 

Chất lượng dịch vụ 
(SQ) 
 

SQ1 0.922 0.947 0.861 0.961 
SQ2 0.962 
SQ3 0.945 
SQ4 0.882 

Thời gian ân hạn (GP) 
 

GP1 0.924 0.949 0.866 0.963 
GP2 0.961 
GP3 0.947 
GP4 0.89 

Nhu cầu tín dụng (CD) 
 

CD1 0.915 0.947 0.861 0.961 
CD2 0.96 
CD3 0.943 
CD4 0.891 

 

5.2. Kết quả mô hình phương trình cấu trúc 

Bảng 2 và Hình 2 trình bày kết quả kiểm định giả thuyết từ mô hình PLS-SEM. Đối với nhu cầu tín 
dụng, kết quả ước tính cho thấy H1a và H2a bị từ chối trong khi H3a, H4a, H5a và H6a được hỗ trợ. 
Cụ thể, lãi suất và các điều kiện đủ điều kiện không có tác động đến nhu cầu vay vốn của hộ nông 
nghiệp, trong khi thủ tục cho vay có tác động tiêu cực và chất lượng dịch vụ, thời gian ân hạn, khoảng 
cách đến TCTD có tác động tích cực đến nhu cầu tín dụng.  

Đối với quyết định cho vay, các giả thuyết H2b và H3b bị bác bỏ trong khi các giả thuyết H1b, H4b, 
H5b và H6b được ủng hộ. Cụ thể hơn, lãi suất và khoảng cách đến các tổ chức tín dụng có tác động tiêu 
cực đến quyết định vay vốn của hộ nông nghiệp. Ngược lại, chất lượng dịch vụ và thời gian ân hạn 
mang lại nhiều khả năng tồn tại của khoản vay hơn trong khi các điều kiện hợp lệ và thủ tục cho vay 
không ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của hộ nông nghiệp. Cuối cùng, như kỳ vọng của chúng tôi, 
nhu cầu tín dụng cao hơn thường dẫn đến quyết định cho vay.  

5.2. Kết quả mô hình phương trình cấu trúc

 
Hình 2. Kết quả mô hình PLS-SEM 

 

 

Bảng 2. Kết quả kiểm định giả thuyết 

Giả thuyết Mối quan hệ 
Ước lượng hệ 
số 

Độ lệch 
chuẩn 

T Statistics  P Values Kết luận 

H1a IR -> CD 0.163 0.225 0.725 0.469 Bác bỏ 
H2a ER -> CD -0.282 0.222 1.267 0.206 Bác bỏ 
H3a LP -> CD -0.129*** 0.048 2.686 0.007 Chấp nhận 
H4a SQ -> CD 0.198*** 0.059 3.379 0.001 Chấp nhận 
H5a GP -> CD 0.146*** 0.061 2.393 0.017 Chấp nhận 
H6a DIS -> CD -0.240*** 0.056 4.319 0.000 Chấp nhận 
H1b IR -> LD -0.051*** 0.208 0.245 0.004 Chấp nhận 
H2b ER -> LD -0.030 0.213 0.139 0.889 Bác bỏ 
H3b LP -> LD 0.012 0.046 0.255 0.799 Bác bỏ 
H4b SQ -> LD 0.178*** 0.055 3.221 0.001 Chấp nhận 
H5b GP -> LD 0.153*** 0.054 2.822 0.005 Chấp nhận 
H6b DIS -> LD -0.134*** 0.054 2.497 0.013 Chấp nhận 
H7 CD -> LD 0.184*** 0.055 3.337 0.001 Chấp nhận 

Ghi chú: *, **, *** chỉ các hệ số có ý nghĩa ở mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% 

 

 

6. Kết luận 
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Bảng 2 và Hình 2 trình bày kết quả kiểm định giả thuyết từ mô hình PLS-SEM. Đối với nhu cầu tín dụng, 
kết quả ước tính cho thấy H1a và H2a bị từ chối trong khi H3a, H4a, H5a và H6a được hỗ trợ. Cụ thể, lãi 
suất và các điều kiện đủ điều kiện không có tác động đến nhu cầu vay vốn của hộ nông nghiệp, trong khi 
thủ tục cho vay có tác động tiêu cực và chất lượng dịch vụ, thời gian ân hạn, khoảng cách đến TCTD có tác 
động tích cực đến nhu cầu tín dụng. 

Đối với quyết định cho vay, các giả thuyết H2b và H3b bị bác bỏ trong khi các giả thuyết H1b, H4b, H5b 
và H6b được ủng hộ. Cụ thể hơn, lãi suất và khoảng cách đến các tổ chức tín dụng có tác động tiêu cực đến 
quyết định vay vốn của hộ nông nghiệp. Ngược lại, chất lượng dịch vụ và thời gian ân hạn mang lại nhiều 
khả năng tồn tại của khoản vay hơn trong khi các điều kiện hợp lệ và thủ tục cho vay không ảnh hưởng đến 
quyết định vay vốn của hộ nông nghiệp. Cuối cùng, như kỳ vọng của chúng tôi, nhu cầu tín dụng cao hơn 
thường dẫn đến quyết định cho vay. 

6. Kết luận
Trong nghiên cứu này, chúng tôi xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng và quyết định vay 

vốn của hộ nông nghiệp tại tỉnh Hòa Bình, Việt Nam bằng phương pháp mô hình phương trình cấu trúc 
(SEM). Chúng tôi tập trung vào sáu yếu tố bên trong quan trọng nhất mà các tổ chức tín dụng có thể tác 
động, bao gồm lãi suất, điều kiện, thủ tục cho vay, chất lượng dịch vụ, thời gian ân hạn và khoảng cách từ 
nhà đến tổ chức tín dụng. Sử dụng phương pháp PLS-SEM, kết quả chỉ ra rằng lãi suất không ảnh hưởng 
đến nhu cầu tín dụng nhưng có thể làm giảm ý định vay vốn của các hộ nông dân. Ngoài ra, các yêu cầu về 
tính đủ điều kiện thường ít ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng hộ gia đình hoặc quyết định vay vốn, trong khi 
chất lượng dịch vụ và thời gian ân hạn có tác động thuận lợi nhất quán đến cả nhu cầu tín dụng và quyết 
định vay vốn. 

Nghiên cứu này giúp các tổ chức tín dụng chính thức xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu và lựa 
chọn cho vay đối với các hộ gia đình nông thôn, điều cần thiết để phát triển các chiến lược nhằm thu hút 
nhiều khách hàng hơn từ khu vực này. Một số hàm ý chính sách có thể được rút ra từ kết quả nghiên cứu. 
Thứ nhất, các tổ chức tín dụng nên xem xét thực hiện các chương trình ưu đãi lãi suất cũng như đơn giản 
hóa thủ tục yêu cầu tín dụng để tạo điều kiện tối đa giúp các nông hộ tiếp cận nguồn vốn. Thứ hai, nên có 
thể xem xét việc mang dịch vụ tín dụng đến gần với người dân thông qua việc cho nhân viên đến làm thủ 
tục tại địa phương, giúp giảm thiểu sự ảnh hưởng của khoảng cách tới ý định vay vốn. Ngoài ra, các tổ chức 
tín dụng cũng nên quan tâm tới việc nâng cao chất lượng dịch vụ và kéo dài thời gian ân hạn cho nông hộ.

 
Hình 2. Kết quả mô hình PLS-SEM 

 

 

Bảng 2. Kết quả kiểm định giả thuyết 

Giả thuyết Mối quan hệ 
Ước lượng hệ 
số 

Độ lệch 
chuẩn 

T Statistics  P Values Kết luận 

H1a IR -> CD 0.163 0.225 0.725 0.469 Bác bỏ 
H2a ER -> CD -0.282 0.222 1.267 0.206 Bác bỏ 
H3a LP -> CD -0.129*** 0.048 2.686 0.007 Chấp nhận 
H4a SQ -> CD 0.198*** 0.059 3.379 0.001 Chấp nhận 
H5a GP -> CD 0.146*** 0.061 2.393 0.017 Chấp nhận 
H6a DIS -> CD -0.240*** 0.056 4.319 0.000 Chấp nhận 
H1b IR -> LD -0.051*** 0.208 0.245 0.004 Chấp nhận 
H2b ER -> LD -0.030 0.213 0.139 0.889 Bác bỏ 
H3b LP -> LD 0.012 0.046 0.255 0.799 Bác bỏ 
H4b SQ -> LD 0.178*** 0.055 3.221 0.001 Chấp nhận 
H5b GP -> LD 0.153*** 0.054 2.822 0.005 Chấp nhận 
H6b DIS -> LD -0.134*** 0.054 2.497 0.013 Chấp nhận 
H7 CD -> LD 0.184*** 0.055 3.337 0.001 Chấp nhận 

Ghi chú: *, **, *** chỉ các hệ số có ý nghĩa ở mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% 
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